
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 07 (16/10/2023 - 20/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A
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0/
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23

)

SÁNG

1 HĐTN Biểu diễn tiểu phẩm về phòng tránh xâm hại tinh thần Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Đạo đức Em cảm thông, giúp đỡ người gặp  khó khăn – tiết 2 Nguyễn Văn Phước
3 Âm nhạc Giai điệu hòa ca - tiết 3 Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Dãy số liệu - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Tìm kiếm thông tin trên Internet Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (1
7/
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/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Không gian trong thư viện - tiết 1 Vũ Thị Lan
2 Toán Dãy số liệu - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Đi đều vòng sau - tiết 1 Nguyễn Đức Trung
4 Tiếng Việt Một li sữa Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Việt Một li sữa Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Một số nét văn hóa và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ – tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

TƯ
 (1
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/2
02

3) SÁNG

1 Toán Biểu đồ cột - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Khoa học Ôn tập chủ đề Chất Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Công nghệ Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu - tiết 4 Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tiếng Việt Luyện tập về tính từ Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HĐTN Nhận diện những hành vi và cách tránh bị xâm hại tinh thần Nguyễn Thị Xuân Yến

N
Ă

M
 (1

9/
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/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn thuật lại một sự việc Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Đi đều vòng sau - tiết 2 Nguyễn Đức Trung
4 Toán Biểu đồ cột - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Nguồn sáng và sự truyền ánh sáng - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Một số nét văn hóa và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ – tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Stem

SÁ
U

 (2
0/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Thảo luận về việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Viết bài văn thuật lại một sự việc Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 Toán Biểu đồ cột - tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HĐTN Xử lí bị xâm hại tinh thần Nguyễn Thị Xuân Yến

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 07 (16/10/2023 - 20/10/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A
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)

SÁNG

1 HĐTN Biểu diễn tiểu phẩm về phòng tránh xâm hại tinh thần Vương Thị Xuân Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Một li sữa Vương Thị Xuân Phương
4 Tiếng Việt Một li sữa Vương Thị Xuân Phương
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CHIỀU

1 Toán Dãy số liệu - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử + Địa lí Một số nét văn hóa và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ – tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 Đạo đức Em cảm thông, giúp đỡ người gặp  khó khăn – tiết 2 Nguyễn Văn Phước

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập về tính từ Vương Thị Xuân Phương
2 Toán Dãy số liệu - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
3 Stem Vương Thị Xuân Phương
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1 Toán Biểu đồ cột - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Ôn tập chủ đề Chất Vương Thị Xuân Phương
3 Công nghệ Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu - tiết 4 Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tiếng Việt Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn thuật lại một sự việc Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Tìm kiếm thông tin trên Internet Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
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1 Tiếng Việt Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Việt Thảo luận về việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn Vương Thị Xuân Phương
3 Toán Biểu đồ cột - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Khoa học Nguồn sáng và sự truyền ánh sáng - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
2 HĐTN Nhận diện những hành vi và cách tránh bị xâm hại tinh thần Vương Thị Xuân Phương
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
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1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
3 Toán Biểu đồ cột - tiết 3 Vương Thị Xuân Phương
4 Lịch sử + Địa lí Một số nét văn hóa và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ – tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Viết bài văn thuật lại một sự việc Vương Thị Xuân Phương
2 Kĩ năng sống
3 HĐTN Xử lí bị xâm hại tinh thần Vương Thị Xuân Phương




